
KẾ HOẠCH CSGD TRẺ CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT - LỚP 5 A2

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 3/03 đến 28/03/2025)

Nhánh 1: Ngày vui 8/3 Nhánh 2: Động vật sống trong 

gia đình

Nhánh 3: Động vật sống dưới nước

và côn trùng

Nhánh 3: Những người bạn 

rừng xanh



Thứ 2 /ngày 03/03/2025 Thứ 3 /ngày 04/03/2025 Thứ 4 /ngày 05/03/2025 Thứ 5 /ngày 06/03/2025 Thứ 6 /ngày 07/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:

Bật liên tục vào vòng

PHÁT TRIỂN

TC-KNXH

Ngày vui 8/3 

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Làm quen chữ cái:

p - q

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Nghe hát bài: Hoa thơm 

bướm lượn

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Thơ: 

Bó hoa tặng cô

Hoạt động

ngoài trời

*Chuẩn bị: Găng tay, hộp 

đựng sữa bò, chai đựng, 

phễu, màu nước, con vật nặn 

bằng giấy để tô màu, tượng 

con vật

*Hoạt động:

- Quan sát: Cây hoa đồng 

tiền 

- TCVĐ: 

Kéo co

- Chơi tự do: (chơi tại KV 4)

* Chuẩn bị: bình tưới cây, 

khăn lau, bảng gắn kết quả 

vật chìm nổi: Đá, sỏi, xốp 

vụn, muối, đường...

*Hoạt động:

- Quan sát: Cây sấu.

- TCVĐ: 

Lộn cầu vồng

- Chơi tự do:

( chơi  tại KV 4)

*Chuẩn bị: Một số nguyên 

học liệu: vải nhuộm, màu 

nhuộm, găng tay, hộp đựng 

sữa bò, chai đựng, phễu...

*Hoạt động:

- Quan sát : 

Con gà con

- TCDG: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: 

(chơi tại KV 4)

*Chuẩn bị: Bảng chơi 

“Khám phá dòng chảy của 

nước”. Bảng gắn kết quả 

vật chìm nổi: Đá, sỏi, xốp 

vụn...

*Hoạt động:

- Quan sát: cây hoa lan rù.

- TCVĐ: 

Đi cà kheo

- Chơi tự do: (chơi tại KV 

4)

* Chuẩn bị: xe xúc cát, con 

in, cá nhựa, cần câu, tranh 

vẽ, cát màu...

*Hoạt động:

- Quan sát: Cây mít.

- TC ôn luyện: Nhảy như 

ếch

- Chơi tự do:

( chơi  tại KV 4)

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: 

Gà vào vườn rau

- Cho trẻ xem Tôi yêu Việt Nam 

tập 10: Cùng chơi trốn tìm  

- Chơi theo ý thích tại góc chơi.

- Trò chơi: 

Ném vòng cổ chai

- Cô cho trẻ quan sát tranh và 

trò chuyện về một số trạng thái 

cảm xúc khác nhau: Vui, buồn, 

ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ...

* Cô quan tâm đến cá nhân trẻ.

- Trò chơi: 

Lộn cầu vồng

- Thơ: Bó hoa tặng cô

- Bài tập vận động tăng cường 

thể lực không dụng cụ: Phút 

thể dục chống mệt mỏi; nhảy 

vũ điệu, đi bộ.

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ.

- Tập tô chữ cái l, m, n.

- Chơi theo ý thích tại góc 

chơi.

- Cho trẻ ôn chữ cái đã học

- Trò chơi:

Xi ba khoai

- Xem phim “ Vui giao thông” 

Từ tập 27 đến tập 30  , kết hợp 

trò chuyện về nội dung phim.

Thưởng hoa bé ngoan.

KẾ HOẠCH NHÁNH I: “NGÀY VUI 8/3”- TUẦN 1



KẾ HOẠCH NHÁNH II: “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GĐ”- TUẦN 2
Thứ 2 /ngày 10/03/2025 Thứ 3 /ngày 11/03/2025 Thứ 4 /ngày 12/032025 Thứ 5 /ngày 13/03/2025 Thứ 6 /ngày 14/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:

Đi, đập và bắt bóng nảy

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Hoạt động Steam (5E): 

“Khám phá về 

quả trứng 

PHÁT TRIỂN

THẨM MĨ

Xé dán đàn gà con

( Mẫu)

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Nhận biết quy tắc sắp xếp và 

sao chép lại sáng tạo ra mẫu 

sắp xếp

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Truyện: 

Cuộc truy tìm mật ong

Hoạt động

ngoài trời

*Chuẩn bị: Các mặt hàng chợ 

quê, bột nặn tò he...

*Hoạt động:

- Quan sát: Trò chuyện, quan 

sát và đàm thoại về thời tiết, 

cây cối, hoa lá

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự do: (chơi tại KV 1)

*Chuẩn bị:

Xắc xô, một số dụng cụ âm

nhạc và các loại trang phục

làm từ các nguyên học liệu

khác nhau.

* Hoạt động:

- Quan sát cây hoa tím

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự chọn:

(Chơi tại KV 2) 

* Chuẩn bị: Găng tay, hộp 

đựng sữa bò, chai đựng, phễu 

con vật nặn bằng giấy để tô 

màu, tượng con vật

*Hoạt động:

- Quan sát: Cây hoa đồng tiền 

- TCVĐ: 

Đi dép khổng lồ

- Chơi tự do: (chơi tại KV 4)

.

*Chuẩn bị: Các mặt hàng chợ 

quê, bột nặn tò he...

*Hoạt động:

- Quan sát: Trò chuyện, quan 

sát và đàm thoại về thời tiết, 

cây cối, hoa lá

- TCVĐ: Bé làm cầu thủ

- Chơi tự do: (chơi tai KV 1)

* Chuẩn bị: Một đồ dùng âm 

nhạc, loa míc,…

* Hoạt động:

- Quan sát cây vú sữa 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn:

(Chơi tại KV 2)

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: 

Lộn cầu vồng

- Nghe truyện: Gà trống thông 

minh

- Bài tập vận động tăng cường 

thể lực không dụng cụ: Phút thể 

dục chống mệt mỏi; nhảy vũ 

điệu, chống đẩy.

- Trò chơi: 

Nhảy như cóc

- Cho trẻ xem video về tập 

tính thói quen của một số con 

vật.

- Hoạt động phòng âm nhạc

+ Biểu diễn âm nhạc. Vui ca 

hát cùng các con vật đáng 

yêu.

- Trò chơi: 

Trời nắng trời mưa

- Trò chơi Kismat: Bút chì 

thông minh: Rèn tư dy cho bé

- Cô cho trẻ nghe truyện: Chú 

gà trống thông minh

- Trò chơi: Dung dăng dung 

dẻ

- Xem vi deo về tập tính của 

một số con vật nuôi gần gũi

- Đọc đồng dao: Bà còng đi 

chợ trời mưa

- Cho trẻ xem truyện: Chú dê 

đen

- Trò chơi:

Xi ba khoai

- Xem phim “ Vui giao thông” 

Từ tập 27 đến tập 30  , kết hợp 

trò chuyện về nội dung phim.

Thưởng hoa bé ngoan.



KẾ HOẠCH NHÁNH III: “ĐV SỐNG DƯỚI NƯỚC, CÔN TRÙNG”-TUẦN 3
Thứ 3 /ngày 17/03/2025 Thứ 3 /ngày 18/03/2025 Thứ 4 /ngày 19/03/2025 Thứ 5 /ngày 20/03/2025 Thứ 6 /ngày 21/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:

Ném trúng đích thẳng đứng ở 

khoảng cách xa 2m, cao 1,5m 

bằng 1 tay

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Tìm hiểu về sự phát triển của 

rùa

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Hoạt động Steam (Quy trình 

EDP): Thiết kế bể 

cá mini

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Nhận biết hôm qua, hôm nay, 

ngày mai

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Rèn kĩ năng ca hát: 

Con cào cào

Hoạt động

ngoài trời

*Chuẩn bị: Biển báo giao 

thông, bục đứng, xe đạp, ô tô, 

trang phục chú cảnh sát giao 

thông*Hoạt động:Quan sát:

Tranh tường vẽ một số con vật 

sống trong rừng.

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi tự do: (chơi tại KV 3)

*Chuẩn bị: Trang trại bò, dê, 

trứng gà, làn

*Hoạt động:

- Quan sát:

Cây hoa phượng 

- TCVĐ: Cóc nhảy 

Chơi tự do: (Chơi  tại KV 4)

* Chuẩn bị: bình tưới cây, 

khăn lau, bảng gắn kết quả vật 

chìm nổi: Đá, sỏi, xốp vụn, 

muối, đường...

*Hoạt động:

- Quan sát: Cây sấu.

- TCVĐ: Ném trúng lốp xe

- Chơi tự do:() chơi  tại KV 4)

* Chuẩn bị: Bảng chơi, quân 

chơi “ích lợi của nước”; bộ 

thí nghiệm; Dòng chảy to-

nhỏ, sự biến đổi của màu 

nước, hạt gạo nhảy múa, cốc, 

thìa; bảng gài.Hoạt động:

Quan sát: Cây hoa đồng tiền

- TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi tự do:Chơi tại KV4)

Lao động tập thể* Chuẩn bị:

Khau hót, chổi, găng tay cho 

trẻ,túi đựng rác.

*Hoạt động:Hoạt động toàn 

khối.- Nội dung: Nhặt lá cây, 

thu dọn rác trong sân trường.

- Địa điểm Sân trường .

Hoạt động

chiều

- Chơi TC: Câu ếch kết hợp 

đọc bài đồng dao ếch ở dưới ao 

xuống.

- Nghe truyện: Cun con mưu trí

- Cho trẻ giải đố về các con vật.

- Chơi trò chơi: úp cá 

- Trò chơi: Úp cá

- Tập tô: b,d,đ

- Bài tập vận động tăng cường 

thể lực không dụng cụ: Phút 

thể dục chống mệt mỏi; nhảy 

vũ điệu, chống đẩy.

- Trò chơi Kismat: Bút chì 

thông minh: Rèn tư dy cho bé.

- Đọc đồng dao các con vật.

- Xem video về tập tính của 

một số con vật sống dưới 

nước và một số con côn trùng.

- Trò chơi:

Thả đỉa ba ba

- Xem phim tại phòng  chiếu 

phim

- Hoạt động steam Tìm hiểu

về bể cá mini, nguyên liệu

thiết kế bể cá mini

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ-

Hát: Con cào cào

- Làm vệ sinh lớp học: 

+ Nhóm 1: Lau đồ chơi/giá đồ 

chơi.+ Nhóm 2: Lau bàn ghế.

+ Nhóm 3: Rửa cốc/ bàn chải 

răng

- Nêu gương cuối tuần. 

Thưởng hoa bé ngoan.



Thứ 2 /ngày 24/03/2025 Thứ 3 /ngày 25/03/2025 Thứ 4 /ngày 26/03/2025 Thứ 5 /ngày 27/03/2025 Thứ 6 /ngày 28/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

Bật xa tối thiểu 50cm 

PHÁT TRIỂN

TC-KNXH

“Những con vật

bé yêu"

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

“Nặn con thỏ”.

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

“Đóng kịch:

Truyện: Chú dê đen”

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Dạy VĐ vỗ tay theo TTC bài:

“Đố bạn”

Hoạt động

ngoài trời

* Chuẩn bị: Thuyền thúng, mo 

cau, dây thừng, bóng to. Cầu 

lông, dép khổng lồ...

*Hoạt động: Quan sát: Cây mít.

- TCVĐ: Giăng lưới.

- Chơi tự do:   (chơi tại KV 3)

* Chuẩn bị: Thuyền thúng, mo 

cau, dây thừng, bóng to. Cầu 

lông, dép khổng lồ...

*Hoạt động:Quan sát:  Cây 

mít.

- TCVĐ: Giăng lưới.

- Chơi tự do:   (chơi tại KV 3)

*Chuẩn bị: 

Biển báo giao thông, bục 

đứng, xe đạp, ô tô, trang phục 

chú cảnh sát giao thông.

*Hoạt động: Quan sát:Tranh

tường vẽ một số con vật sống

trong rừng.

- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự do: (chơi tại KV 3)

Trang trại bò, dê, trứng gà, 

làn

*Hoạt động:- Quan sát Cây 

hoa phượng 

- TCVĐ: Cóc nhảy 

Chơi tự do: (Chơi  tại KV 4)

*Chuẩn bị: Các nhạc cụ, trống, 

mũ múa, đàn t’rưng, đàn ghi 

ta, xắc xô... Áo dài, áo tứ 

thân...

*Hoạt động- HĐCMĐ: Nhận 

biết kí hiệu phòng vệ sinh, kí 

hiệu nơi nguy hiểm 

- TCDG: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: (chơi tại KV2)

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: Thả đỉa ba ba

- Đố về các con vật.

- Bài tập vận động tăng cường 

thể lực không dụng cụ: Phút thể 

dục chống mệt mỏi; nhảy 

erobic.

- Trò chơi: 

Lộn cầu vồng

- Hát: Đố bạn

- Chơi tự chọn trong góc

- Xem vi deo về tập tính của 

một số con vật sống trong 

rừng

- Chơi trò chơi: Rồng rắn lên 

mây.

- Nghe truyện: Cáo, Thỏ và 

Gà trống.

- Trò chơi: úp cá

- Xem phim tại phòng  chiếu 

phim

- Cho trẻ xem Tôi yêu Việt 

Nam tập 10: Cùng chơi trốn 

tìm  

- Xem tập phim: Bút chì thông 

minh.

- Biểu diễn văn nghệ cuối 

tuần.

- Nhận xét bé ngoan cuối tuần.

KẾ HOẠCH NHÁNH IV: “NHỮNG NGƯỜI BẠN RỪNG XANH”-TUẦN 4


